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STT Họ và tên thí sinh Ngày, tháng,
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I. Cấp Mầm non (04 thí sinh)

1 Trần Thị Hồng Nhung 20/02/1999 0933790274
Thị trấn Cần Giuộc,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

Đại học sư phạm
Giáo dục mầm non

Trường Đại học
Sư phạm Hà Nội 2

Giáo viên
 Mầm non

2 Nguyễn Thị Kim Xuyên 24/04/1995 0708502656
Xã Phước Vĩnh Tây,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Cao đẳng sư phạm
Giáo dục mầm non

Trường Đại học
Sài Gòn

Giáo viên
 Mầm non

3 Đặng Thị Thùy Dung 24/04/2001 0393835771
Xã Phước Lâm,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Cao đẳng sư phạm
Giáo dục mầm non

Trường Cao đằng
Sư phạm Long An

Giáo viên
 Mầm non

4 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên 06/05/2001 0398148446
Xã Đông Thạnh,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Cao đẳng sư phạm
Giáo dục mầm non

Trường Cao đằng
Sư phạm Long An

Giáo viên
 Mầm non

II. Cấp Tiểu học (05 thí sinh)

5 Đặng Thị Cẩm Nhung 06/02/2000 0346994910
Xã Long An,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Đại học
Giáo dục Tiểu học

Trường Đại học
Sư phạm TPHCM

Giáo viên
Tiểu học

6 Bùi Nguyễn Như Ngọc 27/12/1996 0969997508
Xã Long Phụng,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Đại học
Giáo dục Tiểu học

Trường Đại học
Sư phạm TPHCM

Giáo viên
Tiểu học

7 Phạm Ngọc Thạnh 01/01/1972 0856065239
Thị trấn Phú hòa,
huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang

Đại học
Giáo dục Tiểu học Đại học Huế Giáo viên

Tiểu học

8 Lâm Thị Kim Ngân 22/01/1996 0908578901
Xã Long Hậu,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Đại học
Công nghệ
 thông tin

Trường Đại học
Khoa học tự nhiên

Giáo viên
Tiểu học

Chứng chỉ
NVSP



9 Võ Hoàng Khanh 02/06/1997 0969732008
Xã Long Trạch,

huyện Cần Đước,
tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm Tin học

Trường Đại học
Đồng Tháp

Giáo viên
Tiểu học

III. Cấp Trung học cơ sở (09 thí sinh)

10 Nguyễn Thị Ngọc Hương 31/05/1980 0823969668
Xã Hướng Thọ Phú,
Thành phố Tân An,

tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm Hóa

Trường Đại học
 Cần Thơ GV. THCS

11 Lê Thị Phương Thảo 16/12/1993 0348513198
Xã Tuyên Bình,

huyện Vĩnh Hưng,
tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm Hóa

Trường Đại học
 Cần Thơ GV. THCS

12 Huỳnh Vũ Tuấn 12/02/1991 0366763454
Xã Bình Trinh Đông,

huyện Tân Trụ,
tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm Hóa

Trường Đại học
 Đồng Tháp GV. THCS

13 Nguyễn Thị Kim Thu 10/11/1997 0971637758
Xã Tân Tập,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm Ngữ Văn

Trường Đại học
 Đồng Tháp GV. THCS

14 Nguyễn Thanh Tú 18/02/1994 0967070687
Thị trấn Tầm Vu,

huyện Châu Thành,
tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm Sinh học

Trường Đại học
 Cần Thơ GV. THCS

15 Nguyễn Thanh Tòng 11/11/1988 0937383443
Xã Phước Lâm,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Đại học
Sư phạm Sinh học

Trường Đại học
 Sài Gòn GV. THCS

16 Đào Thị Quyền Trân 17/07/1994 0326406066
Xã Long Hựu Đông,

huyện Cần Đước,
tỉnh Long An

Đị học
Giáo dục thể chất

Trường Đại học
Thể dục thể thao

TPHCM
GV. THCS

17 Kiều Thị Thu Thúy 06/05/1988 0399975976
Xã Phước Hậu,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Thạc sĩ
Giáo dục thể chất

Trường Đại học
Sư phạm Thể dục thể

thao TPHCM
GV. THCS

18 Phan Quốc Phát 19/10/1998 0829498398
Xã Tân Đông,

huyện Thạnh Hóa,
tỉnh Long An

Đại học
Ngôn ngữ anh

Trường Đại học
Kinh tế công nghiệp

Long An
GV. THCS Chứng chỉ

NVSP

IV. Nhân viên (02 thí sinh)

19 Trương Thị Hạnh Duyên 13/09/1981 0913828367
Xã Tân Tập,

huyện Cần Giuộc,
tỉnh Long An

Đại học
Kế toán

Trường Đại học
 Sài Gòn

Nhân viên
Kế toán
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20 Nguyễn Anh Khoa 16/06/1994 0983462151
Xã Thuận Thành,
huyện Cần Giuộc,

tỉnh Long An

Cao đẳng
Kế toán

Trường Cao đẳng
Giao thông Vận tải III

Nhân viên
Kế toán

Tổng cộng danh sách này có 20 thí sinh./.

Ghi chú:
- Giáo viên Mầm non so với chỉ tiêu: 04/20.
- Giáo viên Tiểu học so với chỉ tiêu 05/72: Chủ nhiệm 03/59; Tiếng Anh 0/4; Tin học 02/01; Mỹ Thuật 0/3 và Âm nhạc 0/5.
- Giáo viên THCS so với chỉ tiêu 09/20: Tiếng Anh 01/02; Ngữ văn 01/16; Sinh học 02/08; Hóa học 03/01; Giáo dục công dân 0/2; Giáo dục thể chất 02/01;  Âm nhạc 0/4;
Mỹ thuật 0/1; Lịch sử 0/4; Địa lý 0/5 và Công nghệ 0/6.
- Nhân viên so với chỉ tiêu 02/42: Kế toán 02/05; Văn thư 0/12; Thư viện 0/15 và Thiết bị, thí nghiệm 0/10.
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